DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
	(Kèm theo Giấy triệu tập số: 05/GTrT-CĐ, ngày 19/01/2016 của Thường trực CBCCVC Học viện)	
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	Họ và tên
	Đơn vị
	
	

	
	Đại biểu đương nhiên
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Lan
	Ban Giám đốc Học viện
	
	

	2
	Trần Đức Viên
	Hội đồng Học viện
	
	

	3
	Nguyễn Tất Cảnh
	Ban Giám đốc Học viện
	
	

	4
	Nguyễn Xuân Trạch
	Ban Giám đốc Học viện
	
	

	5
	Phạm Văn Cường
	Ban Giám đốc Học viện
	
	

	6
	Nguyễn Quốc Oánh
	Chủ tịch Công đoàn Học viện
	
	

	7
	Lê Thị Giang
	Trưởng Ban Nữ công CĐHV
	
	

	8
	Nguyễn Quang Học
	Trưởng Ban TTND Học viện
	
	

	9
	Đỗ Thị Kim Hương
	Bí thư ĐTN Học viện
	
	

	
	Đại biểu mời
	
	
	

	10
	Đinh Văn Chỉnh
	Thường trực Hội đồng HV
	
	

	11
	Nguyễn Văn Dung
	Thường trực Hội đồng HV
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	
	Đại biểu bầu từ đơn vị
	
	
	

	14
	Trần Văn Quang
	Khoa Nông học
	
	

	15
	Trần Thị Minh Hằng
	Khoa Nông học
	
	

	16
	Ninh Thị Phíp
	Khoa Nông học
	
	

	17
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Khoa Nông học
	
	

	18
	Lê Ngọc Anh
	Khoa Nông học
	
	

	19
	Nguyễn Hữu Cường
	Khoa Nông học
	
	

	20
	Tăng Thị Hạnh
	Khoa Nông học
	
	

	21
	Trần Anh Tuấn
	Khoa Nông học


	
	

	22
	Đỗ Thị Hường
	Khoa Nông học
	
	

	23
	Vũ Thị Thu Hiền
	Khoa Nông học
	
	

	24
	Chu Anh Tiệp
	Khoa Nông học
	
	

	25
	Nông Thị Phượng
	Khoa Nông học
	
	

	26
	Hà Viết Cường
	Khoa Nông học
	
	

	27
	Đoàn Thu Thủy
	Khoa Nông học
	
	

	28
	Cao Việt Hà
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	29
	Trần Trọng Phương
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	30
	Phạm Văn Vân
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	31
	Trần Quốc Vinh
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	32
	Nguyễn Thu Hà
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	33
	Đỗ Thị Đức Hạnh
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	34
	Ngô Thị Dung
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	35
	Phạm Bích Tuấn
	Khoa Quản lý đất đai
	
	

	36
	Đỗ Văn Nhạ
	Khoa Quản lý đất đai
	
	



	37
	Ngô Thế Ân
	Khoa Môi trường
	
	

	38
	Võ Hữu Công
	Khoa Môi trường
	
	

	39
	Hoàng Hiệp
	Khoa Môi trường
	
	

	40
	Đinh Thị Hải Vân
	Khoa Môi trường
	
	

	41
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	Khoa Môi trường
	
	

	42
	Đinh Hồng Duyên
	Khoa Môi trường
	
	

	43
	Nguyễn Ngọc Tú
	Khoa Môi trường
	
	

	44
	Nguyễn Thị Bích Yên
	Khoa Môi trường
	
	

	45
	Nguyễn Văn Đạt
	Khoa Cơ Điện
	
	

	46
	Đặng Tiến Hòa
	Khoa Cơ Điện
	
	

	47
	Ngô Quang Ước
	Khoa Cơ Điện
	
	

	48
	Lê Minh Lư
	Khoa Cơ Điện
	
	

	49
	Lương Thị Minh Châu
	Khoa Cơ Điện
	
	

	50
	Hoàng Xuân Anh
	Khoa Cơ Điện
	
	

	51
	Mai Thị Thanh Thủy
	Khoa Cơ Điện
	
	

	52
	Nguyễn Kim Dung
	Khoa Cơ Điện
	
	

	53
	Nguyễn Hữu Hưởng
	Khoa Cơ Điện
	
	

	54
	Trịnh Đình Thâu
	Khoa Thú y
	
	

	55
	Phạm Hồng Ngân
	Khoa Thú y
	
	

	56
	Dương Văn Nhiệm
	Khoa Thú y
	
	

	57
	Cao Thị Bích Phượng
	Khoa Thú y
	
	

	58
	Trần Thị Đức Tám
	Khoa Thú y
	
	

	59
	Tạ Kim Chung
	Khoa Thú y
	
	

	60
	Bùi Khánh Linh
	Khoa Thú y
	
	

	61
	Nguyễn Văn Hải
	Khoa Thú y
	
	

	62
	Sử Thanh Long
	Khoa Thú y
	
	

	63
	Bùi Thị Tố Nga
	Khoa Thú y
	
	

	64
	Chu Đức Thắng
	Khoa Thú y
	
	

	65
	Nguyễn Thị Hoa
	Khoa Thú y
	
	

	66
	Nguyễn Văn Hạnh
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	67
	Phan Quang Sáng
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	68
	Thân Ngọc Thành
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	69
	Nguyễn Văn Định
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	70
	Nguyễn Tiến Hiển
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	71
	Lê Văn Dũng
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	72
	Trần Thị Thu Huyền
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	73
	Phan Trọng Tiến
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	74
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	

	75
	Lê Văn Hỗ
	Khoa Công nghệ thông tin
	
	




	76
	Trần Đình Thao
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	77
	Quyền Đình Hà B
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	78
	Nguyễn Các Mác
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	79
	Nguyễn Hữu Ngoan
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	80
	Tống Phương Anh
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	81
	Nguyễn Tuấn Sơn
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	82
	Lê Thị Long Vỹ
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	83
	Đỗ Thị Nhài
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	84
	Nguyễn Phượng Lê
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	85
	Nguyễn Tất Thắng
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	86
	Đỗ Thị Diệp
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	87
	Lê Phương Nam
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	88
	Nguyễn Thị Dương Nga
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	89
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Khoa Kinh tế & PTNT
	
	

	90
	Trần Hữu Cường
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	91
	Nguyễn Quốc Chỉnh
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	92
	Đỗ Quang Giám
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	93
	Lê Thị Thanh Hảo
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	94
	Phạm Thị Hương Dịu
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	95
	Lê Thị Minh Châu
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	96
	Nguyễn Văn Phương
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	97
	Bùi Thị Nga
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	98
	Nguyễn Thái Tùng
	Khoa Kế toán & QTKD
	
	

	99
	Vũ Đình Tôn
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	100
	Đỗ Đức Lực
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	101
	Bùi Văn Định
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	102
	Hán Quang Hạnh
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	103
	Nguyễn Thị Thu
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	104
	Trần Bích Phương
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	105
	Lê Thị Thu Nhàn
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	106
	Nguyễn Chí Thành
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	107
	Cù Thị Thiên Thu
	Khoa Chăn nuôi
	
	

	108
	Trần Thị Nắng Thu
	Khoa Thủy sản
	
	

	109
	Nguyễn Thị Toàn
	Khoa Thủy sản
	
	

	110
	Trịnh Thị Trang
	Khoa Thủy sản
	
	

	111
	
	Khoa Lý luận chính trị và XH
	
	

	112
	
	Khoa Lý luận chính trị và XH
	
	

	113
	
	Khoa Lý luận chính trị và XH
	
	

	114
	
	Khoa Lý luận chính trị và XH
	
	

	115
	
	Khoa Lý luận chính trị và XH
	
	




	116
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	117
	Hoàng Thị Minh Nguyệt
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	118
	Nguyễn Đức Doan
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	119
	Trần Hữu Thành
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	120
	Nguyễn Trường Thành
	Khoa Công nghệ thực phẩm
	
	

	121
	Trần Nguyễn Hà
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	122
	Bùi Thị Là
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	123
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	124
	Nguyễn Thị Bích Liên
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	125
	Nguyễn Thị Hoài
	Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ
	
	

	126
	Nguyễn Đức Bách
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	127
	Nguyễn Thị Lâm Hải
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	128
	Phan Hữu Tôn
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	129
	Nguyễn Thị Thúy Hạnh
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	130
	Nguyễn Quốc Trung
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	131
	Trần Đông Anh
	Khoa Công nghệ sinh học
	
	

	132
	Vũ Văn Tám
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	
	

	133
	Dương Xuân Dũng
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	
	

	134
	Nguyễn Thị Hoài Hương
	Khoa Giáo dục quốc phòng
	
	

	135
	Phạm Bảo Dương
	Ban Tổ chức cán bộ
	
	

	136
	Nguyễn Thị Cúc
	Ban Tổ chức cán bộ
	
	

	137
	Vũ Ngọc Huyên
	Ban CTCT&CTSV
	
	

	138
	Nguyễn Tất Thắng
	Ban CTCT&CTSV
	
	

	139
	Nguyễn Ngọc Ánh
	Ban CTCT&CTSV
	
	

	140
	Lê Huỳnh Thanh Phương
	Ban Khoa học công nghệ
	
	

	141
	Trần Thị Lan Hương
	Ban Khoa học công nghệ
	
	

	142
	Lê Thị Bích Liên
	Ban Hợp tác quốc tế
	
	

	143
	Trần Thị Thanh Phương
	Ban Hợp tác quốc tế
	
	

	144
	Phạm Văn Hùng
	Ban TCKT
	
	

	145
	Trần Quang Trung
	Ban TCKT
	
	

	146
	Nguyễn Công Tiệp
	Văn phòng học viện
	
	

	147
	Nguyễn Văn Quân
	Văn phòng học viện
	
	

	148
	Nguyễn Thị Hà Nam
	Văn phòng học viện
	
	

	149
	Nguyễn Thị Ngọc Oanh
	Văn phòng học viện
	
	

	150
	Ngô Văn Tuấn
	Văn phòng học viện
	
	

	151
	Trần Văn Thuần
	Văn phòng học viện
	
	

	152
	Phùng Minh Đức
	Văn phòng học viện
	
	

	153
	Phạm Văn Tuyến
	Văn phòng học viện
	
	

	154
	Nguyễn Thị Thủy
	Văn phòng học viện
	
	

	155
	Hoàng Thị Thu Hiền
	Văn phòng học viện
	
	

	156
	Nguyễn Văn Lơ
	Văn phòng học viện
	
	

	157
	Dương Thị Tiến
	Văn phòng học viện
	
	

	158
	Nguyễn Quang Phong
	Văn phòng học viện
	
	

	159
	Nguyễn Anh Tuấn
	Văn phòng học viện
	
	

	160
	Nguyễn Trọng Thể
	Văn phòng học viện
	
	

	161
	Võ Văn Nam
	Ban Quản lý CSVC và đầu tư
	
	

	162
	Lê Vũ Quân
	Ban Quản lý CSVC và đầu tư
	
	

	163
	Đặng Bá Chính
	Ban Quản lý CSVC và đầu tư
	
	

	164
	Nguyễn Công Ước
	Ban Thanh Tra
	
	

	165
	Nguyễn Thùy Dung
	Ban Thanh Tra
	
	

	166
	Ngô Tuấn Anh
	Trung tâm đảm bảo chất lượng
	
	

	167
	Vũ Văn Cường
	Trạm y tế
	
	

	168
	Bùi Trần Anh Đào
	Ban Quản lý đào tạo
	
	

	169
	Hoàng Văn Sỹ
	Ban Quản lý đào tạo
	
	

	170
	Nguyễn Anh Tuấn
	Ban Quản lý đào tạo
	
	

	171
	
	Nhà Xuất bản học viện
	
	

	172
	
	Nhà Xuất bản học viện
	
	

	173
	Nguyễn Đăng Thiện
	TTGDTC&TT
	
	

	174
	Trần Văn Hậu
	TTGDTC&TT
	
	

	175
	Nguyễn Văn Toản
	TTGDTC&TT
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	Đinh  Nguyệt Ánh
	TT Thông tin Thư viện LĐC
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	Tô Văn Nguyện
	TT Thông tin Thư viện LĐC
	
	

	179
	Phạm Thị Dịu
	TT Thông tin Thư viện LĐC
	
	

	180
	Nguyễn Mai Thơm
	TT Thực nghiệm và ĐTN
	
	

	181
	Phan Việt Đông
	TT Thực nghiệm và ĐTN
	
	

	182
	Nguyễn Lê Thu
	TT Thực nghiệm và ĐTN
	
	

	183
	Nguyễn Hữu Thuần
	TT Dạy nghề và đào tạo lái xe
	
	

	184
	Từ Văn Kiệm
	TT Dạy nghề và đào tạo lái xe
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	TT NCPT Liên ngành
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	TT Sinh thái
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	Bùi Thị Dinh
	TT ngoại ngữ
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	Hoàng Thị Nga
	Viện sinh học nông nghiệp
	
	

	189
	Nguyễn Thị Sơn
	Viện sinh học nông nghiệp
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	Hoàng Thị Giang
	Viện sinh học nông nghiệp
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	Viện NC&PTCT
	
	

	194
	Phạm Thị Ngọc Yến
	Viện NC&PTCT
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	Đàm Ngọc Hiên
	Viện NC&PTCT
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	Viện PTCĐ
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